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Đặt câu hỏi cho CMA trong phòng chat bất cứ lúc

nào

Viết ghi chú chung trong hội nghị để lưu lại

Tắt mic, trừ lúc thảo luận

Góc phải bên dưới màn

hình

HƯỚNG DẪN CHUNG TRONG LỚP HỌC
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Tóm tắt Module 8
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Bên trong xưởng Bên ngoài xưởng
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Phương pháp ứng phó với sự cố hóa chất: 

- Sự cố đơn giản: những sự cố xảy ra tại 1 khu vực nhỏ, có thể kiểm soát được bởi chính

những người đang làm việc tại chỗ và “chưa gây ra tai nạn”

• Ưu tiên kiểm soát hóa chất trong phạm vi nhỏ, không cho phát tán ra ngoài môi trường.

• Tiến hành xử lý theo các bước đã được diễn tập. 

- Sự cố phức tạp: là những sự cố diễn ra ở phạm vi lớn, không thể kiểm soát sự lan rộng

hoặc đã gây ra “tai nạn” với người

• Ưu tiên đưa nạn nhân ra vị trí an toàn và thực hiện biện pháp hồi phục

• Ưu tiên ngăn tác động của hóa chất có thể gây nên sự cố lớn hơn: Cháy nổ, phản ứng …

• Ưu tiên ngăn những người khác tới vùng ảnh hưởng của hóa chất

• Ưu tiên ngăn tác động của hóa chất tới môi trường

• Ưu tiên kêu gọi sự hỗ trợ từ bên ngoài

• Tiến hành xử lý theo các bước đã diễn tập

• Tiến hành xử lý các hậu quả do sự cố gây nên
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CÁC BƯỚC ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT ĐƠN GIẢN

Sự cố đơn giản: những sự cố xảy ra tại 1 khu vực nhỏ, có thể kiểm soát được bởi chính những

người đang làm việc tại chỗ và “chưa gây ra tai nạn”

Chỉ nhân viên được huấn luyện an toàn hóa chất thì mới được tham gia ứng phó sự cố hóa chất

B1: Báo động B2: Nâng thùng hóa chất

Luôn có sẵn

B3: Lập rào chắn

SDS

PPE

B3: Hướng dẫn nhanh SDS

B3: Lấy dụng cụ ứng phó

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4

B4: Ngăn chặn dòng chảy

B4: Vệ sinh

B4: Xử lý như CTNH

Bước 5

B5: Điều tra nguyên nhân
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No Bắt đầu Kết thúc Thời lượng Đối tượng Nội dung diễn tập Yêu cầu diễn tập Địa điểm Inoac chuẩn bị Kết quả diễn tập

1 9h30 9h35 5'
Những người tham gia 

diễn tập  

Phổ biến lý thuyết và nội dung 

diễn tập 
Nắm vững kiến thức và nhiệm vụ cần thực hiện khi 

có sự có tràn đổ 
Tại hiện trường  -HSE: Danh sách kí tham dự 

2 9h35 9h40 5'
Bộ phận Living

Bộ phận HSE

Phân công nhiệm vụ cho từng 

người
Nắm vững kiến thức và nhiệm vụ cần thực hiện khi 

có sự có tràn đổ 
Tại hiện trường  

- Living: Bảo hộ lao động, xe đẩy, giẻ 

lau, chổi, hót rác

- HSE: Cát, túi nilong, cọc cảnh báo, rào 

chắn 

1 9h40 9h41 1 phút 1 người Phát hiện hóa chất tràn đổ 

Mr.A (công nhân thao tác trực tiếp với hóa chất) hô 

hoán "đổ hóa chất Aceton". Mr.A nhanh chóng 

dựng can hóa chất lên để tránh hóa chất tiếp tục 

tràn đổ ra ngoài. 

2 9h41 9h43 2 phút 1 người Khoanh vùng sự cố 

+ Khi nhận được thông tin, Mr.B, Mr.C đang làm 

việc ở gần máy phun keo nhanh chóng đến hiện 

trường hỗ trợ. 

+ Mr.B lấy bảo hộ (kính bảo hộ, mặt nạ lọc, quần 

áo bảo hộ toàn thân, găng tay chống hóa chất, ủng) 

ở tủ bảo hộ và lấy giẻ lau để ngăn không cho hóa 

chất chảy lan. Mr.A tiến hành sử dụng cọc tiêu và 

rào chắn để khoanh vùng sự cố. 

3 9h43 9h46 3 phút 2 người 
Mr. A và Mr. B tiếp tục sử dụng cát có sẵn tại khu 

vực hóa chất và rải cát vào phía trong để thấm hết. 

4 9h46 9h48 2 phút 2 người 

Mr.A, Mr.B dùng chổi, hót rác để thu gom toàn bộ 

lượng chất lỏng vào trong thùng chứa chất thải 

nguy hại chuyên dụng và thải bỏ theo quy định. 

5 9h48 9h50 2 phút HSE và những người xử lýVệ sinh và 5S hiện trường
Thu gom, dọn dẹp hiện trường, trả lại vị trí đảm 

bảo an toàn cho bộ phận sản xuất

10'  

Thu gom hóa chất tràn đổ 
Chổi, hót rác, giẻ lau, thùng chứa chất 

thải nguy hại. 

Tổng 

KỊCH BẢN DIỄN TẬP XỬ LÝ SỰ CỐ TRÀN ĐỔ HÓA CHẤT 2020 LẦN 2- BỘ PHẬN LIVING 

1. Tình hình chung 

- Diễn biến: Lúc 9h30 ngày 03/11/2020, tại khu vực kho Living, công nhân A đang tiến hành vận chuyển hóa chất Aceton từ bên ngoài vào khu vực lưu trữ. Do nắp can không được đậy chặt nên lúc di chuyển can xuống khỏi xe đã bị đổ. Công nhân A 

nhanh chóng dựng thùng hóa chất lên để tránh hóa chất tiếp tục đổ ra ngoài và hô hoán " Đổ hóa chất Aceton" để mọi người đến hỗ trợ. Công nhân B và C đang làm việc gần đó, nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ. Anh C đi thông báo và liên lạc cho 

những người liên quan, anh B mặc đồ bảo hộ lao động và tiếp tục ở lại hỗ trợ với anh A. Do hóa chất Aceton là hóa chất có đặc tính là dễ cháy, gây bỏng mắt, đỏ đau, đau đầu và da khô, hoa mắt, bất tỉnh nếu tiếp xúc nên sẽ phải sử dụng bảo hộ lao động 

như kính bảo hộ, quần áo bảo hộ, găng tay chống hóa chất, giày vào ủng. Anh B sử dụng giẻ lau để ngăn chặn dòng chảy, anh A sử dụng cọc và rào chắn để ngăn không cho những người không liên quan vào khu vực có sự cố xảy ra. Anh A sử dụng cát để 

thấm hết toàn bộ hóa chất lỏng. Anh A và anh B sử dụng chổi và hót rác để thu gom toàn bộ cát vào thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng và chuyển ra kho rác nguy hại để thải bỏ.  

- Thời gian: 9h30-10h00 ngày 03/11/2020

- Khối lượng hóa chất: 5 lít 

- Hóa chất diễn tập: Aceton 

- Tính chất nguy hại của loại hóa chất: Là chất lỏng dễ cháy. Gây bỏng mắt, đỏ đau, đau đầu, da khô, hoa mắt, bất tỉnh nếu tiếp xúc. 

- Bảo hộ lao động: Kính bảo hộ, mặt nạ lọc, quần áo bảo vệ toàn thân, găng tay chống hóa chất, ủng.

- Địa điểm: Kho living. Bộ phận quản lý: Living.  

- Số người tham gia xử lý sự cố tràn đổ hóa chất: 3 người

2. Phân công nhiệm vụ và diễn tập 

Công tác chuẩn bị 

Phân công nhiệm vụ diễn tập 

1. Bảo hộ lao động: Kính bảo hộ (2 cái), 

mặt nạ lọc (2 cái), quần áo dài tay, găng 

tay chống hóa chất (2 đôi), ủng (2 đôi). 

2. Cọc tiêu (2 cái), rào chắn (1 cái)

3. Cát

Kho living 
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Bài tập
Yêu cầu: mỗi nhà máy thiết lập 01 kịch bản Ứng phó sự cố hóa chất
1. Nêu tình huống giả định về sự cố

2. Nêu các bước cần xử lý

Thời gian: 15 phút

Nộp bài: trực tiếp trên Atingi, mỗi nhà máy 1 kịch bản

Trình bày: CMA gọi ngẫu nhiên 2-3 nhà máy trình bày (5 phút/nhà máy)

Bước
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Module 9

Quản lý nước thải và Hóa chất thải
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Module 9

Quản lý Hóa chất thải
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Module 9

Quản lý nước thải và bùn thải



24 Titel der Präsentation 24. April 2024



25 Titel der Präsentation 24. April 2024



26 Titel der Präsentation 24. April 2024



27 Titel der Präsentation 24. April 2024



28 Titel der Präsentation 24. April 2024



29 Titel der Präsentation 24. April 2024

The methods for analysis/testing recommended in these Guidelines are 

based on internationally-recognised standard water and wastewater 

testing methodologies, as well as government-recognised testing 

requirements in the European Union, the United States of America, and 

China.

TABLE 1A

Sum Parameters

1. Temperature 

2. TSS

3. COD 

4. Total-N

5. pH

6. Colour

7. BODs

8. Ammonium-N

9. Total-P

10. AOX

11. Oil and Grease

12. Phenol

13. Coliform 

14. Persistent Foam

Anions

1. Sulfide

2. Sulfite

3. Cyanide

TABLE 1B

Metals

1. Antimony

2. Chromium, total

3. Cobalt

4. Copper

5. Nickel

6. Silver

7. Zinc

8. Arsenic

9. Cadmium 

10. Chromium (VI)

11. Lead 

12. Mercury

The methods for analysis/testing recommended in these 

Guidelines are based on internationally-recognised standard water 

and wastewater testing methodologies, as well as government-

recognised testing requirements in the European Union, the United 

States of America, and China.

Tiêu chuẩn nước thải ZDHC MRSL
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Table 2A-2B

A. Alkylphenol (AP) and Alkylphenol Ethoxylates (APEOs): 

Including All Isomers

B. Chlorobenzenes and Chlorotoluenes

C. Chlorophenols

D. Dyes - Azo (Forming Restricted Amines)

E. Dyes - Carcinogenic or Equivalent Concern

F. Dyes - Disperse (Sensitising)

G. Flame Retardants

H. Glycols

I. Halogenated Solvents

J. Organotin Compounds

K. Perfluorinated and Polyfluorinated Chemicals (PFCs)

L. Ortho-Phthalates - Including all ortho esters of phthalic acid

M. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

N. Volatile Organic Compounds (VOC)

The methods for analysis/testing recommended in these 

Guidelines are based on internationally-recognised standard water 

and wastewater testing methodologies.

Tiêu chuẩn nước thải ZDHC MRSL
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Xác định chất thải nguy hại theo luật
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Trường hợp không chắc 
chắn ➔ lấy mẫu test 
phân định CTNH
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THÔNG TIN TIẾP THEO

III

II

I

Group consultation: review implementation 
plan

Deep dive activities

Final Examination
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